PHỤ LỤC 1

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động 
của các sở, ban, ngành cấp tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số 2576 /QĐ-UBND ngày 14/ 10/2021 của UBND tỉnh)


	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm chuẩn

	I
	Kết quả thực hiện chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành 
	28

	1.1
	Tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và ban hành chương trình công tác năm theo nhiệm vụ quản lý nhà nước của sở, ban, ngành; triển khai thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao
	19

	1.1.1
	Công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm theo nhiệm vụ QLNN của đơn vị
	8

	 
	Tham mưu chương trình công tác của UBND tỉnh theo nhiệm vụ quản lý nhà nước trong năm
	3

	
	Có chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị đầy đủ
	3

	
	Kết quả thực hiện đảm bảo theo chương trình, kế hoạch
	2

	1.1.2
	Triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Chương trình công tác năm
	5

	 
	100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ
	5

	
	Từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ
	3

	
	Dưới 70% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ
	1

	1.1.3
	Kết quả thực hiện các nhiệm vụ bổ sung, đột xuất ngoài Chương trình công tác năm của UBND tỉnh
	6

	 
	100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ
	6

	
	Từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ
	4

	
	Dưới 70% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ
	2

	1.2
	Thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của đơn vị
	4

	1.2.1
	Thực hiện công tác tiếp công dân
	2

	 
	Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đầy đủ
	2

	
	Thực hiện chưa thường xuyên, chưa đúng quy định
	0

	1.2.2
	Thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
	2

	 
	Thực hiện đúng quy định, không có đơn thư tồn đọng kéo dài
	2

	
	Thực hiện đúng quy định nhưng vẫn còn đơn thư tồn đọng kéo dài
	1

	
	Thực hiện không đúng quy định
	0

	1.3
	Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
	5

	 
	Từ 80% đến 100% ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian thì tính tỷ lệ hoàn thành x 5 điểm
	 

	
	Từ 50% đến dưới 80% ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian thì tính tỷ lệ hoàn thành x 3 điểm
	 

	
	Từ dưới 50% ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian thì điểm đánh giá là 0
	 

	II
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, đơn vị
	32

	2.1
	Công tác quản lý đội  ngũ công chức, viên chức
	6

	2.1.1
	Thực hiện đúng quy định về công tác quản lý, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền
	2

	2.1.2
	Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức
	2

	2.1.3
	Thực hiện đúng quy định của Trung ương và của tỉnh về quản lý bộ máy, biên chế
	2

	2.2
	Đánh giá, phân loại công chức, viên chức (CCVC)
	6

	2.2.1
	Thực hiện việc đánh giá, phân loại CCVC hàng năm
	3

	 
	Thực hiện việc đánh giá phân loại người đứng đầu và công chức, viên chức cuối năm của cơ quan đúng quy định 
	2

	
	Thông báo kết quả đánh giá, phân loại CCVC đúng quy định
	1

	2.2.2
	Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức
	3

	 
	100% CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	3

	
	Từ 95% đến dưới 100% CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	2.5

	
	Từ 90% đến dưới 95% CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	2

	
	Từ 80% đến dưới 90% CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	1.5

	
	Từ 70% đến dưới 80% CCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	1

	2.3
	Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định
	6

	 
	Thực hiện thường xuyên chế độ họp giao ban định kỳ để đánh giá nhiệm vụ
	2

	
	Có thực hiện đầy đủ số lượng báo cáo theo quy định
	2

	
	Thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định, chất lượng, đầy đủ thông tin
	2

	2.4
	Quản lý tài chính, ngân sách, trang thiết bị và cơ sở vật chất
	6

	 
	Có ban hành mới Quyết định hoặc thường xuyên sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ
	1

	
	Có công khai Quy chế chi tiêu nội bộ
	1

	
	Có ban hành mới Quyết định hoặc thường xuyên sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
	1

	
	Có công khai Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
	1

	
	Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đạt hiệu quả (thu nhập tăng thêm của đơn vị)
	2

	2.5
	Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 
	5

	 
	Thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra theo quy định của pháp luật
	3

	
	Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	2

	2.6
	Ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành đơn vị
	3

	2.6.1
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng
	1.5

	 
	Từ 90% - 100% văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật)
	1.5

	
	Dưới 90% văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật)
	0

	2.6.2
	Tỷ lệ văn bản đi được ký số 
	1.5

	 
	Từ 80% - 100% văn bản đi được ký số/tổng số văn bản đi của đơn vị
	1.5

	
	Dưới 80% văn bản đi có chữ ký số
	0

	III
	Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước
	15

	3.1
	Thực hiện công tác học tập Nghị quyết của Đảng, phổ biến tuyên truyền pháp luật của Nhà nước
	3

	 
	Thực hiện đầy đủ, thường xuyên, nghiêm túc 
	3

	
	Có thực hiện nhưng chưa thường xuyên
	1.5

	
	Không thực hiện
	0

	3.2
	Thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và quy chế văn hóa công sở
	3

	 
	Thực hiện đầy đủ 03 nội dung: 3 điểm
	 

	
	Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ thì thiếu mỗi nội dung bị trừ 1 điểm
	 

	3.3
	Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng tại địa phương; tiếp nhận, xử lý các thông tin, báo cáo, phản ánh về hành vi tham nhũng
	3

	 
	Thực hiện đầy đủ, đúng quy định
	3

	
	Có thực hiện nhưng chưa đảm bảo quy định, còn tồn tại, sai sót
	2

	
	Không thực hiện hoặc có vi phạm nghiêm trọng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản
	0

	3.4
	Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
	3

	 
	Thực hiện hiệu quả, đúng quy định
	3

	
	Có vi phạm, sai sót đã được phát hiện 
	1.5

	
	Vi phạm nghiêm trọng các quy định về công tác thi đua, khen thưởng
	0

	3.5
	Hoạt động của các tổ chức đoàn thể
	3

	 
	Tham gia các hoạt động tích cực, hiệu quả, được các cấp có thẩm quyền ghi nhận
	3

	
	Có tham gia các hoạt động nhưng chưa hiệu quả 
	2

	
	Không tham gia các hoạt động
	0

	IV
	Kết quả đạt được của các Chỉ số tác động
	15

	4.1
	Kết quả chỉ số công tác CCHC (PAR Index)
	5

	4.2
	Kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT)
	5

	4.3
	Kết quả chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI) 
	5

	V
	Đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao
	10

	 
	Tổng  điểm:
	100

	VI
	Điểm thưởng
	10

	6.1
	Có sáng kiến, giải pháp cụ thể được áp dụng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực được giao phụ trách và được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh trở lên công nhận (mỗi sáng kiến, đề tài, dự án được cộng thêm 1 điểm, tối đa không quá 4 điểm) 
	4

	6.2
	Có mô hình mới, cách làm hay hoặc có gương điển hình tiên tiến được phát hiện, tuyên dương trên các phương tiện thông tin đại chúng
	2

	6.3
	Tập thể đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua của các bộ, ngành, tỉnh hoặc Huân chương các hạng ở năm trước liền kề
	4

	VII
	Điểm trừ
	10

	7.1
	Để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan, đơn vị hoặc nội bộ có hiện tượng mất đoàn kết, dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo
	4

	7.2
	Để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị
	3

	7.3
	Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong cơ quan, đơn vị
	3

	
	
	


PHỤ LỤC 2
Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động 
của UBND các huyện, thị xã, thành phố 

(Kèm theo Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày  14/ 10 /2021 của UBND tỉnh)


	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm chuẩn

	I
	Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại trên địa bàn 
	32

	1.1
	Kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
	18

	1.1.1
	Hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế của địa phương do HĐND cấp huyện thông qua, được UBND tỉnh phê duyệt
	3

	 
	100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	3

	
	Từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	2

	
	Từ 60% đến dưới 80% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	1

	1.1.2
	Hoàn thành các chỉ tiêu về văn hóa xã hội của địa phương do HĐND cấp huyện thông qua, được UBND tỉnh phê duyệt
	3

	 
	100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	3

	
	Từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	2

	
	Từ 60% đến dưới 80% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	1

	1.1.3
	Hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng an ninh của địa phương do HĐND cấp huyện thông qua, được UBND tỉnh phê duyệt
	3

	 
	100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	3

	
	Từ 80% đến dưới 100% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	2

	
	Từ 60% đến dưới 80% chỉ tiêu được hoàn thành đúng thời gian
	1

	1.1.4
	Giải ngân các nguồn vốn trong kế hoạch được giao do địa phương quản lý
	3

	 
	Mức độ giải ngân đạt 100% kế hoạch đề ra: 3
	 

	 
	Mức độ giải ngân đạt từ 70% - dưới 100% kế hoạch đề ra: tính tỷ lệ % đạt được x 2
	 

	 
	Mức độ giải ngân đạt từ 60% - dưới 70% kế hoạch đề ra: tính tỷ lệ % đạt được x 1
	 

	1.1.5
	Thực hiện thu ngân sách hàng năm của địa phương theo kế hoạch được tỉnh giao
	3

	 
	Vượt chỉ tiêu từ 2% trở lên
	3

	 
	Đạt chỉ tiêu
	2

	 
	Không đạt chỉ tiêu
	0

	1.1.6
	Công tác quản lý, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 
	3

	 
	Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, không có vi phạm xảy ra 
	3

	 
	Thực hiện quản lý tương đối tốt, có vi phạm xảy ra nhưng đã nhanh chóng khắc phục
	2

	 
	Để xảy ra nhiều vi phạm về  quản lý, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn
	0

	1.2
	Triển khai thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao
	10


	1.2.1
	Triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao
	5

	 
	100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ: 5
	 

	
	Từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ: tính tỷ lệ % hoàn thành x 4
	 

	
	Từ 60% đến dưới 70% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ: tính tỷ lệ % hoàn thành x 2
	 

	1.2.2
	Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
	5

	 
	Từ 80% đến 100% ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian thì tính tỷ lệ hoàn thành x 5 điểm
	 

	
	Từ 50% đến dưới 80% ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian thì tính tỷ lệ hoàn thành x 3 điểm
	 

	
	Từ dưới 50% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian thì điểm đánh giá là 0
	 


	1.3
	Thực hiện công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của đơn vị
	2

	1.3.1
	Thực hiện công tác tiếp công dân
	1

	 
	Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đầy đủ
	1

	
	Thực hiện chưa thường xuyên, chưa đúng quy định
	0

	1.3.2
	Thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
	1

	 
	Thực hiện đúng quy định, không có đơn thư tồn đọng kéo dài
	1

	
	Thực hiện đúng quy định nhưng vẫn còn đơn thư tồn đọng kéo dài
	0.5

	
	Thực hiện không đúng quy định
	0

	1.4
	Kết quả triển khai thực hiện Trung tâm Hành chính công cấp huyện 
	2

	1.4.1
	Thiết lập quy trình điện tử
	1

	
	100% các TTHC cấp huyện được lập quy trình đầy đủ bước
	1

	
	Từ 95% - dưới 100% các TTHC cấp huyện được lập quy trình đầy đủ bước
	0,75

	
	Từ 90% - dưới 95% các TTHC cấp huyện được lập quy trình đầy đủ bước
	0,5

	1.4.2
	Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
	1

	
	100%  hồ sơ được số hóa và giải quyết đúng hẹn
	1

	
	Từ 95% - dưới 100% hồ sơ được số hóa và giải quyết đúng hẹn
	0,75

	
	Từ 90% - dưới 95% hồ sơ được số hóa và giải quyết đúng hẹn
	0,5

	II
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, đơn vị
	28

	2.1
	Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)
	6

	2.1.1
	Thực hiện đúng quy định về công tác quản lý, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền
	2


	2.1.2
	Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng CBCCVC
	2

	2.1.3
	Thực hiện theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh về quản lý bộ máy, biên chế 
	2

	2.2
	Đánh giá, phân loại CBCCVC
	6

	2.2.1
	Thực hiện việc đánh giá, phân loại CBCCVC hàng năm tại các phòng, ban chuyên môn
	3

	 
	Thực hiện việc đánh giá phân loại người đứng đầu và công chức, viên chức cuối năm của cơ quan đúng quy định 
	2

	
	Thông báo kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC đúng quy định
	1

	2.2.2
	Kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC
	3

	 
	100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	3

	
	Từ 95% đến dưới 100% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	2.5

	
	Từ 90% đến dưới 95% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	2

	
	Từ 80% đến dưới 90% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	1.5

	
	Từ 70% đến dưới 80% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	1

	2.3
	Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá nhiệm vụ kinh tế - xã hội; chấp hành tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định
	6

	 
	Thực hiện thường xuyên, đúng quy định chế độ họp UBND để đánh giá nhiệm vụ triển khai kinh tế - xã hội tại địa phương
	2

	
	Có thực hiện đầy đủ số lượng báo cáo theo quy định
	2

	
	Thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định, chất lượng, đầy đủ thông tin
	2

	2.4
	Quản lý tài chính, ngân sách, trang thiết bị và cơ sở vật chất
	4

	 
	Có ban hành mới Quyết định hoặc thường xuyên sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ
	0.5

	
	Có công khai quy chế chi tiêu nội bộ
	0.5

	
	Có ban hành mới Quyết định hoặc thường xuyên sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
	0.5

	
	Có công khai Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
	0.5

	
	Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đạt hiệu quả (thu nhập tăng thêm của đơn vị)
	2

	2.5
	Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 
	4

	 
	Thực hiện thanh tra hành chính, kiểm tra theo quy định của pháp luật
	2

	
	Thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	2

	2.6
	Ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành đơn vị
	2

	2.6.1
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng
	1

	 
	Từ 90% - 100% văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật)
	1

	
	Dưới 90% văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật)
	0

	2.6.2
	Tỷ lệ văn bản đi được ký số
	1

	 
	Từ 80% - 100% văn bản đi được ký số/tổng số văn bản đi của đơn vị
	1

	
	Dưới 80% văn bản đi có chữ ký số
	0

	III
	Thực hiện quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước
	15

	3.1
	Thực hiện công tác học tập Nghị quyết của Đảng, phổ biến tuyên truyền pháp luật nhà nước
	3

	 
	Thực hiện đầy đủ, thường xuyên, nghiêm túc 
	2

	
	Có thực hiện nhưng chưa thường xuyên
	1

	
	Không thực hiện
	0

	3.2
	Thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ và quy chế văn hóa công sở
	5

	 
	Thực hiện đầy đủ 03 nội dung: 5 điểm
	 

	
	Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ thì thiếu mỗi nội dung bị trừ 1,65 điểm
	 

	3.3
	Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tiếp nhận, xử lý các thông tin, báo cáo, phản ánh về hành vi tham nhũng
	3

	 
	Thực hiện đầy đủ, đúng quy định
	3

	
	Có thực hiện nhưng chưa đảm bảo quy định, còn tồn tại, sai sót
	2

	
	Không thực hiện hoặc có vi phạm nghiêm trọng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản
	0

	3.4
	Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
	4

	 
	Thực hiện hiệu quả, đúng quy định
	4

	
	Có vi phạm, sai sót đã được phát hiện 
	2

	
	Vi phạm nghiêm trọng các quy định về công tác thi đua, khen thưởng
	0

	IV
	Kết quả đạt được của các Chỉ số tác động 
	15

	4.1
	Kết quả chỉ số công tác CCHC (PAR Index) 
	5

	4.2
	Kết quả chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT)
	5

	4.3
	Kết quả chỉ số cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI) 
	5

	V
	Đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao
	10

	 
	Tổng  điểm:
	100

	VI
	Điểm thưởng
	10

	6.1
	Tập thể đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua của các bộ, ngành, tỉnh hoặc Huân chương các hạng ở năm trước liền kề
	4

	6.2
	Thực hiện tốt, vượt kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thu ngân sách, an ninh - quốc phòng (mỗi chỉ tiêu vượt quá 10% được cộng 1 điểm, tối đa không quá 4 điểm)
	4

	6.3
	Có đề tài, dự án khoa học công nghệ từ cấp tỉnh trở lên được UBND tỉnh phê duyệt (mỗi đề tài, dự án được cộng thêm 1 điểm, tối đa không quá 2 điểm)
	2

	VII
	Điểm trừ
	10

	7.1
	Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính hoặc nội bộ có hiện tượng mất đoàn kết, dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo
	4

	7.2
	Cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 
	3

	7.3
	Cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
	3


PHỤ LỤC 3
Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động 
của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số 2576 /QĐ-UBND ngày 14 / 10 /2021 của UBND tỉnh)


	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm chuẩn

	I
	Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	42

	1.1
	Thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập
	12

	1.1.1
	Thực hiện các văn bản pháp luật, quy định của UBND tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực
	6

	 
	100% văn bản được tham mưu thực hiện đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định
	6

	 
	Từ 80% đến dưới 100% văn bản được tham mưu thực hiện đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định
	4

	 
	Từ 60% đến dưới 80% văn bản được tham mưu thực hiện đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định
	2

	1.1.2
	Xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị
	6

	 
	Có xây dựng chương trình, kế hoạch đầy đủ
	2

	 
	Đề ra các giải pháp mới được áp dụng 
	2

	 
	Giải pháp áp dụng có tính khả thi, hiệu quả
	2

	1.2
	Triển khai thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao và các hoạt động tự chủ trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công
	18

	1.2.1
	Triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao tại Chương trình công tác năm
	10

	 
	100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ
	10

	
	Từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ
	7

	
	Dưới 70% nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ
	5

	1.2.2
	Kết quả thực hiện các nhiệm vụ bổ sung, đột xuất ngoài Chương trình công tác năm của UBND tỉnh
	8

	 
	Hoàn thành trước thời hạn
	8

	
	Hoàn thành đúng thời hạn
	5

	
	Hoàn thành trong năm, nhưng không đúng thời hạn
	3

	1.3
	Thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
	2

	 
	Thực hiện đúng quy định, không có đơn thư tồn đọng kéo dài
	2

	
	Thực hiện đúng quy định nhưng vẫn còn đơn thư tồn đọng kéo dài
	1

	
	Thực hiện không đúng quy định
	0

	1.4
	Kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
	5

	 
	Từ 80% đến 100% ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian thì tính tỷ lệ hoàn thành x 5 điểm
	 

	
	Từ 50% đến dưới 80% ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian thì tính tỷ lệ hoàn thành x 3 điểm
	 

	
	Từ dưới 50% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh được hoàn thành đúng thời gian thì điểm đánh giá là 0
	 

	1.5
	Tổ chức thực hiện các đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh trở lên, các dự án đầu tư sản xuất, cung ứng dịch vụ công
	5

	II
	Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, đơn vị
	33

	2.1
	Công tác quản lý đội ngũ viên chức và người lao động
	6

	2.1.1
	Thực hiện đúng quy định về công tác quản lý, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền
	2

	2.1.2
	Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
	2

	2.1.3
	Thực hiện theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh về quản lý bộ máy, số lượng người làm việc
	2

	2.2
	Đánh giá, phân loại viên chức, người lao động
	6

	2.2.1
	Thực hiện việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm
	3

	 
	Thực hiện việc đánh giá phân loại người đứng đầu và viên chức, người lao động cuối năm của cơ quan đúng quy định 
	2

	
	Thông báo kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động đúng quy định
	1

	2.2.2
	Kết quả đánh giá, phân loại viên chức, người lao động 
	3

	 
	100% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	3

	
	Từ 95% đến dưới 100% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	2.5

	
	Từ 90% đến dưới 95% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	2

	
	Từ 80% đến dưới 90% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	1.5

	
	Từ 70% đến dưới 80% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	1

	2.3
	Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định
	9

	 
	Thực hiện thường xuyên chế độ họp giao ban định kỳ để đánh giá nhiệm vụ
	3

	
	Có thực hiện đầy đủ số lượng báo cáo theo quy định
	3

	
	Thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định, chất lượng, đầy đủ thông tin
	3

	2.4
	Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chế độ tài chính
	4

	 
	Có ban hành mới Quyết định hoặc thường xuyên sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ
	0.5

	
	Có công khai quy chế chi tiêu nội bộ
	0.5

	
	Có ban hành mới Quyết định hoặc thường xuyên sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
	0.5

	
	Có công khai Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
	0.5

	
	Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đạt hiệu quả (thu nhập tăng thêm của đơn vị)
	2

	2.5
	Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 
	6

	 
	Tổ chức tự kiểm tra theo quy định của pháp luật
	3

	
	Thực hiện kết luận kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	3

	2.6
	Ứng dụng CNTT vào quản lý điều hành đơn vị
	2

	2.6.1
	Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng
	1

	 
	Từ 90% - 100% văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật)
	1

	
	Dưới 90% văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng (trừ văn bản mật)
	0

	2.6.2
	Tỷ lệ văn bản đi được ký số 
	1

	 
	Từ 80% - 100% văn bản đi được ký số/tổng số văn bản đi của đơn vị
	1

	
	Dưới 80% văn bản đi có chữ ký số
	0

	III
	Thực hiện quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước
	15

	3.1
	Thực hiện công tác học tập Nghị quyết của Đảng, phổ biến tuyên truyền pháp luật nhà nước
	3

	 
	Thực hiện đầy đủ, thường xuyên, nghiêm túc 
	3

	
	Có thực hiện nhưng chưa thường xuyên
	1.5

	
	Không thực hiện
	0

	3.2
	Thực hiện quy chế dân chủ và quy chế văn hóa công sở
	3

	 
	Thực hiện đầy đủ 02 nội dung: 3 điểm
	 

	
	Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ thì thiếu mỗi nội dung bị trừ 1,5 điểm
	 

	3.3
	Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tiếp nhận, xử lý các thông tin, báo cáo, phản ánh về hành vi tham nhũng
	3

	 
	Thực hiện đầy đủ, đúng quy định
	3

	
	Có thực hiện nhưng chưa đảm bảo quy định, còn tồn tại, sai sót
	2

	
	Không thực hiện hoặc có vi phạm nghiêm trọng đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản
	0

	3.4
	Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
	3

	 
	Thực hiện hiệu quả, đúng quy định
	3

	
	Có vi phạm, sai sót đã được phát hiện 
	1.5

	
	Vi phạm nghiêm trọng các quy định về công tác thi đua, khen thưởng
	0

	3.5
	Hoạt động của các tổ chức đoàn thể
	3

	 
	Tham gia các hoạt động tích cực, hiệu quả, được các cấp có thẩm quyền ghi nhận
	3

	
	Có tham gia các hoạt động nhưng chưa hiệu quả 
	2

	
	Không tham gia các hoạt động
	0

	IV
	Đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao
	10

	 
	Tổng  điểm:
	100

	V
	Điểm thưởng
	10

	5.1
	Tập thể đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua của các bộ, ngành, tỉnh hoặc Huân chương các hạng ở năm trước liền kề (được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cộng 2 điểm)
	4

	5.2
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